
  

 

UBND PHƯỜNG PHÚC LỢI 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phúc Lợi, ngày 04 tháng 01 năm 2026 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2025-2026 

(Từ ngày 05/01 đến ngày 10/01/2026)  
 

Thứ 

Ngày 

Thời 

gian 
Nội dung công việc (thời gian cụ thế) Người/Bộ phận thực hiện 

Lãnh đạo 

phụ trách 

Thứ 2 -> 

Thứ 6 

Sáng - 

Chiều 

 Dạy HSG 9 

- Toán: đ/c H.Trang 

- GDCD: đ/c Tô Thủ 

- Lịch sử: đ/c Mỹ Hạnh, Na 

- Hóa: đ/c Nguyễn Hồng 

- Sinh: đ/c B.Ngọc, Hà My 

- T.Anh: đ/c Dịu Linh, Thu 

 Dạy tiết 0 (7h00 đến 7h30) đối với HS 9: 

GVCN 9: thông báo giờ học tới HS, PHHS đảm bảo HS đi học đúng giờ. 

Đ/c Kim Thúy 

Nguyên Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng 

- 06h30: Nhận thực phẩm tại bếp - Đ/c Lợi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Kim Thúy 

Nguyên Ngọc 

* Ban Thiếu nhi: 

- 6h45-7h15: Mở nhạc, trực cổng trường, tưới cây khu vực sảnh, 

sân khấu, xung quanh trường. 

- 6h50:  Trực cổng trường an toàn (đảm bảo an ninh, an toàn, nhắc 

nhở HS nề nếp, văn minh học đường, tuân thủ ATGT khi đến 

trường, điều tiết giao thông trước cổng trường).  

- 7h15: Chào cờ chuyên đề “Chào năm mới 2026”  

 

- Lớp trực tuần Đ/c Thủy toán + 3 HS 6A5. 

 

- Đ/c B.Ngọc, Tô Thủy. 

 

 

- Đ/c My, GVCN. 

- 07h30: Nhóm trưởng CM lên lịch và nộp BGH kế hoạch Dạy 

HSG thi TP 

- NTCM 

- 09h00: Họp giao ban nhóm Kiểm định chất lượng tại phòng Hội 

đồng 

- 100% thành viên nhóm KĐCL 

- Tiết 5: Sinh hoạt CM nhóm Toán - Tin  - BGH, nhóm Toán, Tin 

http://b.ng/


 

 

Thứ 2 

Ngày 05/01 
Chiều 

 

 

- Tiết 1: Học theo TKB - GVBM 

* Ban Thiếu nhi:  

- Trực kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học 

- 13h40: Kiểm tra hành chính lớp học 

- 14h00: Hội thu KH nhỏ tại hầm để xe (theo KH) 

- 15h30: Trực cổng trường an toàn (đảm bảo an ninh, an toàn, 

nhắc nhở HS giữ gìn nề nếp, văn minh học đường, tuân thủ ATGT 

khi ra về, điều tiết giao thông trước cổng trường).  

- Lớp trực tuần: tưới cây khu vực sảnh, sân khấu, xung quanh 

trường. 

 

- Đ/c My 

- Đ/c My, Dương 

- Đ/c My, Mỹ Hạnh. 

- Đ/c Thành, Lan Trang 

 

 

- GVCN lớp trực tuần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 

Ngày 06/01 

 

 

Sáng 

- 06h30: Nhận thực phẩm tại bếp - Đ/c Khanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Kim Thúy 

Nguyên Ngọc 

* Ban Thiếu nhi: 

- 6h45: Mở nhạc, trực cổng, tưới cây khu vực sảnh, sân khấu, 

xung quanh trường. 

- 6h50: Trực cổng trường An toàn giao thông.Trực cổng trường an 

toàn (đảm bảo an ninh, an toàn, nhắc nhở HS nề nếp, văn minh 

học đường, tuân thủ ATGT khi đến trường, điều tiết giao thông 

trước cổng trường).  

 

- Đ/c Hương + 3HS 6A4 (sao đỏ trực cổng). 

 

- Đ/c Diệp, Dương. 

 

 

 

- 7h-7h30: Học tiết 0 đối với lớp 9 - 9A1; 9A3; 9A4 môn Toán;  9A2 - Địa 

- Tiết 5: Sinh hoạt CM nhóm Văn - BGH, nhóm Văn 

- Kiểm tra bù CK 1 tại phòng Đa năng tầng 3 : 

+ Toán 7: tiết 2+3 HS Nguyễn Hữu An 7A4  

+ CN 7: tiết 2 HS Trần Hải Tùng 7A6 

+ LSĐL 7: tiết 2 + 15’ HS Nguyễn Trọng Anh 7A2 

+ KHTN 8: tiết 2 + 15’ HS Phạm Trọng Huy Vũ 8A5 

+ Công nghệ 8: tiết 2 HS Nhã Uyên 8A2  

+ T.Anh 6: tiết 2 +15’ HS Phạm Vũ Hà Trang 6A6 

+ LSĐL 6: tiết 2 + 15’ HS Thảo Linh 6A6 

- Coi KT: Đ/c Luân 

* Ban Thiếu nhi: 

- Trực kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học 

- 13h40: Kiểm tra hành chính lớp học 

- 15h30: Trực cổng trường an toàn (đảm bảo an ninh, an toàn, 

 

- Đ/c My 

- Đ/c My, Dương 

- Đ/c Mỹ Hạnh, Thu. 



nhắc nhở HS giữ gìn nề nếp, văn minh học đường, tuân thủ ATGT 

khi ra về, điều tiết giao thông trước cổng trường).  

- Lớp trực tuần: tưới cây khu vực sảnh, sân khấu, xung quanh 

trường. 

- 15h35: Tổng vệ sinh lớp học + công trình măng non (tưới cây, 

nhặt lá, nhặt rác,...). Đoàn đội, y tế kiểm tra, lưu biên bản 

 

 

 

-GVCN lớp trực tuần. 

 

-100% GVCN các lớp + Đ/c My, Lợi. 

Thứ 4 

Ngày 07/01 
Sáng  

- 06h30: Nhận thực phẩm tại bếp - Đ/c Huệ 

Đ/c Kim Thúy 

 Nguyên Ngọc 

* Ban Thiếu nhi: (100% Học sinh toàn trường mặc áo khoác gió 

đồng phục) 

- 6h45: Mở nhạc, trực cổng, tưới cây khu vực sảnh, sân khấu, 

xung quanh trường. 

- 6h50: Trực cổng trường an toàn (đảm bảo an ninh, an toàn, nhắc 

nhở HS nề nếp, văn minh học đường, tuân thủ ATGT khi đến 

trường, điều tiết giao thông trước cổng trường).  

- 7h00: Vệ sinh khung cảnh sư phạm, lớp học.  

 

 

- Đ/c Hương + 3HS 6A4 (sao đỏ trực cổng). 

 

- Đ/c Tâm, Nhung. 

 

 

- GVCN + Đ/c My, Dương, Lợi. 

- 7h-7h30: Học tiết 0 đối với lớp 9 - Lớp 9A1,3,4 môn Văn; 9A2 - Toán 

- 08h00: Báo KQ Khảo sát lớp 9 tháng 12 - GVCN lớp 9 

- Kiểm tra bù CK 1 tại phòng Đa năng tầng 3: 

+ T.Anh 7: tiết 2+ 15’ HS Nguyễn Hữu An 7A4 

+ GDCD 8: tiết 2 HS Nhã Uyên 8A2 

- Coi KT: Đ/c Hương Hương 

 9h00 - 9h20: Thể dục giữa giờ  -100% HS toàn trường + Đ/c My, Hường, 

GVCN, GV Chi đoàn  

* Ban Thiếu nhi:  

- Trực kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học 

- 13h40: Kiểm tra hành chính lớp học 

- 15h30: Trực cổng trường an toàn (đảm bảo an ninh, an toàn, 

nhắc nhở HS giữ gìn nề nếp, văn minh học đường, tuân thủ ATGT 

khi ra về, điều tiết giao thông trước cổng trường).  

- Lớp trực tuần: tưới cây khu vực sảnh, sân khấu, xung quanh 

trường. 

 

- Đ/c Dương 

- Đ/c My, Dương 

- Đ/c My Hóa, Như Ngọc. 

 

 

-GVCN lớp trực tuần. 

 

 

 

 

- 06h30: Nhận thực phẩm tại bếp - Đ/c Hồng  

 * Ban Thiếu nhi:  



 

 

Thứ 5 

Ngày 08/01 

 

 

Sáng 

 

- 6h45: Mở nhạc, trực cổng  

 

- 6h50: Trực cổng trường an toàn (đảm bảo an ninh, an toàn, nhắc 

nhở HS nề nếp, văn minh học đường, tuân thủ ATGT khi đến 

trường, điều tiết giao thông trước cổng trường).  

- Đ/c Châu, My + 3HS 6A6 (sao đỏ trực 

cổng). 

- Đ/c Tâm, Hương. 

 

 

 

 

Đ/c Kim Thúy 

Nguyên Ngọc 

 

 

- 7h-7h30: học tiết 0 đối với lớp 9  - Lớp 9A2 môn Văn, 9A4 môn Địa, 9A1, A3 

môn LS 

- Tiết 5: Sinh hoạt CM nhóm KHTN - BGH, nhóm KHTN 

Chiều 

- Tiết 1: Học theo TKB - GVBM 

- Vào điểm CK trên CSDL - GVBM 

* Ban Thiếu nhi:  

- Trực kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học 

- 13h40: Kiểm tra hành chính lớp học 

- 15h30: Trực cổng trường an toàn (đảm bảo an ninh, an toàn, 

nhắc nhở HS giữ gìn nề nếp, văn minh học đường, tuân thủ ATGT 

khi ra về, điều tiết giao thông trước cổng trường).  

- Lớp trực tuần: tưới cây khu vực sảnh, sân khấu, xung quanh 

trường. 

 

- Đ/c Dương 

- Đ/c My, Dương 

- Đ/c My Hóa, Như Ngọc. 

 

 

-GVCN lớp trực tuần. 

 

Thứ 6 

Ngày 09/01 

Sáng 

- 06h30: Nhận thực phẩm tại bếp - Đ/c Bích Ngọc 

Đ/c Kim Thúy 

Nguyên Ngọc 

 

* Ban Thiếu nhi: 

- 6h45: Mở nhạc, trực cổng, tưới cây khu vực sảnh, sân khấu, 

xung quanh trường. 

- 6h50: Trực cổng trường an toàn (đảm bảo an ninh, an toàn, nhắc 

nhở HS nề nếp, văn minh học đường, tuân thủ ATGT khi đến 

trường, điều tiết giao thông trước cổng trường).  

- Tổng hợp sổ ghi đầu bài + Điểm thi đua. 

 

- Đ/c Hương + 3HS 6A4 (sao đỏ trực cổng). 

 

- Đ/c Linh, Ngọc Anh. 

 

 

- Đ/c My Dương 

- 7h-7h30: học tiết 0 đối với lớp 9  - Lớp 9A1,2,3,4 môn Tiếng Anh 

- 9h00 - 9h20: Thể dục giữa giờ  

 

- 100% HS toàn trường + Đ/c My, Hường, 

GVCN, GV Chi đoàn  

- Tiết 4: Họp giao ban công tác tuần tại phòng Hội đồng - BGH, Đ/c My, Hoàng Thúy 

Chiều 
- Tiết 1: Học theo TKB - GVBM 

- Trước 17h00: Hoàn thành điểm trên CSDL - GVBM 



* Ban Thiếu nhi:  

- Trực kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học 

- 13h40: Kiểm tra hành chính lớp học 

- 15h30: Trực cổng trường an toàn (đảm bảo an ninh, an toàn, 

nhắc nhở HS giữ gìn nề nếp, văn minh học đường, tuân thủ ATGT 

khi ra về, điều tiết giao thông trước cổng trường).  

- Lớp trực tuần: tưới cây khu vực sảnh, sân khấu, xung quanh 

trường. 

 

- Đ/c My, Dương 

- Đ/c My, Dương 

- Đ/c Châu, Hải Anh. 

 

 

-GVCN lớp trực tuần. 

- 17h00: Hoàn thiện CSVC chuẩn bị thi HSG TP  - Theo phân công 

Thứ 7 

Ngày 10/01 
Sáng 

- Tham gia phục vụ kỳ thi HSG thành phố  - Theo phân công 

 

 

 

Nơinhận: 
- BGHchỉ đạo; 
- GVNV(thực hiện) 
- Lưu:VP. 

HIỆUTRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

NguyễnThị KimThúy 



 


